
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 07/2015 mang sang 58,339,252

08/01/15 Chi chợ 267,000 58,072,252

Thu bán phiếu 192,000 58,264,252

08/04/15 Chi chợ 368,000 57,896,252

Thu bán phiếu 240,000 58,136,252

08/06/15 Chi chợ 690,000 57,446,252

Thu bán phiếu 280,000 57,726,252

Ông bà Hương Hữu 1,000,000 58,726,252

08/08/15 Chi chợ 2,460,000 56,266,252

Thu bán phiếu 210,000 56,476,252

Thân Ngọc Long - Sài Gòn 500,000 56,976,252

08/11/15 Chi chợ 644,000 56,332,252

Thu bán phiếu 300,000 56,632,252

Chị Nguyễn Thị Kim Liên - Vũng Tàu 1,000,000 57,632,252

Anh Đậu Trung Sự - Cam Ranh 500,000 58,132,252

Ông Diệp - Trần Phú : 1,000,000đ 1,000,000 59,132,252

08/13/15 Chi chợ 470,000 58,662,252

Thu bán phiếu 330,000 58,992,252

Bà Phan Thị Huệ - Nguyễn Công Trứ 200,000 59,192,252

Đỗ Ngọc Mai - Sài Gòn 2,000,000 61,192,252

08/15/15 Chi chợ 610,000 60,582,252

Thu bán phiếu 280,000 60,862,252

08/18/15 Chi chợ 585,000 60,277,252

Thu bán phiếu 324,000 60,601,252

08/19/15 Hoàng Thị Hảo - Úc 1,500,000 62,101,252

Cháu Trang - Lâm Hà 100,000 62,201,252

08/20/15 Chi chợ 1,088,000 61,113,252

Thu bán phiếu 340,000 61,453,252

08/22/15 Chi chợ 897,000 60,556,252

Thu bán phiếu 314,000 60,870,252

08/25/15 Chi chợ 1,030,000 59,840,252

Thu bán phiếu 344,000 60,184,252

08/27/15 Chi chợ 575,000 59,609,252

Thu bán phiếu 320,000 59,929,252

08/29/15 Chi chợ 455,000 59,474,252

Thu bán phiếu 334,000 59,808,252

08/30/15 Chi chợ 1,700,000 58,108,252

Cộng 11,608,000 11,839,000 58,108,252

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 08/2015

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)



Thu Chi Tồn

58,339,252

0 58,339,252

7,800,000 66,139,252

3,808,000 69,947,252

11,839,000 58,108,252

11,608,000 11,839,000 58,108,252

ĐVT: VNĐ

NGÀY DIỄN GIẢI ĐVT KHỐI LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

Chả cá kg 4 60,000                        240,000                   

Ớt trái kg 1 27,000                        27,000                     

267,000                   

Thịt gà kg 6 48,000                        288,000                   

Cà ri gói 2 10,000                        20,000                     

Hành lá kg 1 10,000                        10,000                     

Chuối kg 10 5,000                          50,000                     

368,000                   

Thịt xay kg 6 70,000                        420,000                   

Chuối kg 10 5,000                          50,000                     

Nước rửa chén bình 10 22,000                        220,000                   

690,000                   

Cá ngừ kg 15 38,000                        570,000                   

Chuối kg 10 5,000                          50,000                     

Xe bus chở rau chuyến 1 40,000                        40,000                     

Ga bình 2 900,000                      1,800,000                

2,460,000                

Thịt đùi kg 7 72,000                        504,000                   

Hành lá kg 1 10,000                        10,000                     

Xe bus chở rau chuyến 2 40,000                        80,000                     

Chuối kg 10 5,000                          50,000                     

644,000                   

Thịt xay kg 6 70,000                        420,000                   

Chuối kg 10 5,000                          50,000                     

470,000                   

Chả cá kg 6 60,000                        360,000                   

Chuối kg 10 5,000                          50,000                     

Điện thoại T7/2015 200,000                   

610,000                   

Thịt gà kg 10 48,000                        480,000                   

Cà ri gói 2 10,000                        20,000                     

Hành lá kg 1 10,000                        10,000                     

Chuối kg 15 5,000                          75,000                     

585,000                   

Thịt xay kg 6 70,000                        420,000                   

Chuối kg 15 5,000                          75,000                     

Nước  T8/2015 593,000                   

1,088,000                

Thịt đùi kg 7 72,000                        504,000                   

Dưa cải kg 12 10,000                        120,000                   

Hành lá kg 1 10,000                        10,000                     

Chuối kg 15 5,000                          75,000                     

15/08/2015

Tổng theo ngày

18/08/2015

Tổng theo ngày

20/08/2015

22/08/2015

Tổng theo ngày

08/08/2015

Tổng theo ngày

11/08/2015

Tổng theo ngày

13/08/2015

Tổng theo ngày

Tiền bán phiếu (1,904 phiếu)

01/08/2015

Tổng theo ngày

04/08/2015

Tổng theo ngày

06/08/215

Tổng theo ngày

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 08/2015

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY - THÁNG 08/2015

CMTX

Chi tiết

* Tồn đầu kì

CMKTX



Điện T8/2015 188,000                   

897,000                   

Chả chiên kg 6 80,000                        480,000                   

Tỏi kg 1 30,000                        30,000                     

Ớt trái kg 1 22,000                        22,000                     

Ớt bột kg 1 50,000                        50,000                     

Tiêu kg 0.5 240,000                      120,000                   

Cà chua hộp hộp 3 11,000                        33,000                     

Chuối kg 15 5,000                          75,000                     

Giấy ăn lố 2 110,000                      220,000                   

1,030,000                

Thịt xay kg 7 70,000                        490,000                   

Hành lá kg 1 10,000                        10,000                     

Chuối kg 15 5,000                          75,000                     

575,000                   

Cá ngừ kg 10 38,000                        380,000                   

Chuối kg 15 5,000                          75,000                     

455,000                   

Chi lương cô Hồng T8/2015 1,700,000                

1,700,000                

11,839,000    

30/08/2015
Tổng theo ngày

TỔNG CHI PHÍ

25/08/2015

Tổng theo ngày

27/08/2015

Tổng theo ngày

29/08/2015

Tổng theo ngày

22/08/2015

Tổng theo ngày


